
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 
  

Số:            /TTr-UBND 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2024 
 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 

 

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

 
 

 

Thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023, tại Khoản 6, Điều 110 quy 

đinh: "Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng 

không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định.". 

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, tại điểm b, Khoản 5, 

Điều 19 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế 

là: “Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật”. 

- Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh 

chữa bệnh trong một số trường hợp (gọi tắt là Thông tư số 21/2023/TT-BYT), tại 

khoản 2, Điều 4 có quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ 

thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau:...”. 
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2. Căn cứ thực tiễn và sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Từ ngày 17/11/2023 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Bắc 

Kạn quản lý đang thực hiện thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh 

có thẻ Bảo hiểm y tế theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (gọi tắt là Thông tư số 

22/2023/TT-BYT). 

Còn đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp 

dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý 

đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. Mức giá này được xây dựng theo quy định tại Thông tư 

số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa 

khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp 

dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông 

tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

và trên cơ sở áp dụng theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng. Do vậy chưa cập nhật bổ 

sung giá theo mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đồng thời, ngày 17/11/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 

21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 

phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 

30/11/2018 và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế. Do đó, để đảm bảo tính kịp thời và thống nhất trong thực hiện giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý, Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý 

và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp thay thế Nghị 

quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần 

thiết và đúng quy định của pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM  XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

- Xây dựng Nghị quyết nhằm bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể và công khai giá 

để áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-13-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-thong-nhat-gia-dich-vu-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-420671.aspx


3 

 

 

 

- Tạo sự bình đẳng, không phân biệt về mức giá thu dịch vụ giữa khám bệnh, 

chữa bệnh của người không có thẻ bảo hiểm y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế 

trong cùng một sơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

- Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, 

đúng trình tự thủ tục quy định; các nội dung quy định tại Nghị quyết thực hiện 

theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

- Đảm bảo cân đối thu, chi trong việc cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế 

công lập. 

- Mức giá dịch vụ điều chỉnh bằng mức giá tối thiểu của Thông tư số 

21/2023/TT-BYT và bằng với mức giá quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện xây dựng dự thảo Nghị quyết theo 

trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 18/01/2023 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hệ thống quy trình xây dựng nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Nghị quyết đã được xin ý kiến 

bằng văn bản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ngành có liên quan, 

các địa phương; tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, chỉnh sửa và gửi Sở Tư pháp thẩm 

định. Trên cơ sở đó, tiếp tục tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và được UBND tỉnh 

thông qua tại phiên họp ngày 24 tháng 01 năm 2024. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung cơ bản Nghị quyết 

2.1. Phạm vi điều chỉnh:  

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc 

Kạn quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

2.2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý. 

b) Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế. 
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c) Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử 

dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

Bảo hiểm y tế. 

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

2.3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: 

2.3.1. Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị quyết. 

2.3.2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết. 

2.3.3. Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị quyết. 

2.3.4. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số số trường hợp 

a) Các trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung 

tâm y tế huyện/thành phố đa chức năng đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của 

bệnh viện hạng tương đương. 

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá 

của bệnh viện hạng IV. 

c) Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 

- Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ 

kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị quyết. 

- Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức 

giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. 

2.4. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn 

áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và 

áp dụng mức giá theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị quyết. 

3. Nguyên tắc quy định giá dịch vụ và đề xuất mức giá 

3.1. Nguyên tắc quy định giá dịch vụ không vượt khung giá của các dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 21/2023/TT-BYT, 

cụ thể là: 

- Đối với các dịch vụ kỹ thuật trùng tên với các dịch vụ kỹ thuật quy định tại 

Thông tư số 22/2023/TT-BYT thì bằng với mức giá quy định tại Thông tư số 

22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế. 

- Đối với các dịch vụ kỹ thuật còn lại (gồm 37 dạnh mục kỹ thuật) bằng với 

mức giá tối thiểu của Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế. 
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3.2. Đề xuất mức giá: Mức giá dịch vụ đề xuất áp dụng bằng mức giá tối 

thiểu của Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế (có thuyết 

minh giải trình chi tiết tại phụ biểu đính kèm). 

4. Thời gian thực hiện Nghị quyết 

Thời gian thực hiện kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực và thay thế Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trường hợp các văn bản 

dẫn chiếu trong Nghị quyết này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện 

theo văn bản được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.  

V. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Văn bản của Sở Tài chính cho ý kiến 

thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

4. Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Thông tư số 

22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (trình);  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh;  

- Các đại biểu HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Thành viên UBND tỉnh;  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;  

- Sở Y tế; 

- CVP, PCVP (Ô. Minh); 

- Lưu: VT, VXNV (V). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Đăng Bình 
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THUYẾT MINH GIẢI TRÌNH  

Cơ sở đề xuất áp dụng mức giá dịch vụ bằng mức tối thiểu của khung giá 

dịch vụ quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Mức giá tối thiểu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư số 

21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định khung giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 

nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 

một số trường hợp và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thành 

toán bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT - BYT ngày 17/11/2023 của 

Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa 

các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp được xây dựng trên cơ sở các chi 

phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chăm sóc, điều 

trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế, gồm các chi phí như sau: 

1. Các chi phí trực tiếp cấu thành giá: 

1.1. Đối với giá dịch vụ khám bệnh, gồm: 

- Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, 

găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ 

công tác khám bệnh; 

- Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế 

(rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ 

sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm 

khuẩn trong quá trình khám bệnh; 

- Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài 

sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, 

ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá 

trình khám bệnh. 

1.2. Đối với giá dịch vụ ngày giường điều trị, gồm: 

- Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu; văn 

phòng phẩm; găng tay sử dụng trong thăm khám, tiêm, truyền, bông, băng, cồn, 

gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc và điều 

trị hằng ngày (kể cả các chi phí để thay băng vết thương hoặc vết mổ đối với 

người bệnh nội trú, trừ các trường hợp được thanh toán ngoài mức giá ngày 

giường bệnh quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 21/2023/TT-BYT); 

điện cực, cáp điện tim, băng đo huyết áp, dây cáp SPO2 trong quá trình sử dụng 

máy theo dõi bệnh nhân đối với giường hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực. 

- Các chi phí như: Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, 

chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm 
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khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, 

chống nhiễm khuẩn trong quá trình chữa bệnh; Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, 

trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy 

tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng 

cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình phục vụ việc chăm sóc và điều trị người 

bệnh theo yêu cầu chuyên môn. 

- Riêng chi phí về thuốc, máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn, dịch 

truyền, trang thiết bị y tế (ngoài các vật tư nêu trên); các loại bơm tiêm, kim tiêm, 

kim lấy thuốc dùng trong tiêm, truyền; bơm cho ăn; dây truyền dịch, ống nối, dây 

nối bơm tiêm điện, máy truyền dịch dùng trong tiêm, truyền; khí oxy, dây thở oxy, 

mask thở oxy (trừ các trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng thở máy) 

chưa tính trong cơ cấu giá dịch vụ ngày giường bệnh, được thanh toán theo thực tế 

sử dụng cho người bệnh. 

1.3. Đối với giá dịch vụ kỹ thuật y tế, gồm: 

- Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải; văn phòng 

phẩm; thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế sử dụng trong 

quá trình thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế; 

- Các chi phí như: Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, 

chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm 

khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, 

chống nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Chi phí duy tu, bảo 

dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: 

điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu 

sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình phục vụ cho việc thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu chuyên môn. 

2. Chi phí tiền lương cấu thành trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và 

các dịch vụ kỹ thuật y tế, gồm: 

- Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp 

theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và mức 

lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 

của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

lực lượng vũ trang; 

- Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định 

số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người 

lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. 

* Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm các khoản chi 

theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại các văn bản sau đây: 

- Chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp và các ưu đãi khác đối với 

cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-24-2023-nd-cp-muc-luong-co-so-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-432518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-73-2011-qd-ttg-che-do-phu-cap-dac-thu-doi-voi-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-133550.aspx
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làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền 

tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng 

vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

-  Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc. 

=> Căn cứ cách xác định cơ cấu giá hình thành giá dịch vụ nêu trên và tỷ lệ 

bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đạt 97%); thực trang cơ sở hạ 

tầng, trình độ chuyên môn, khả năng cung ứng dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh, thu nhập bình quân và khả năng chi trả của người dân trên địa 

bàn tỉnh,... Đồng thời, trên cơ sở tham khảo mức giá dịch vụ tại Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân một số tỉnh/thành phố đã ban hành, trong đó có cả một số 

tỉnh/thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như Thành phố Hồ Chí 

Minh và tỉnh Phú Thọ cũng quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước không thuộc phạm vi thành toán 

bảo hiểm y tế bằng với mức tối thiểu của khung giá các dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế. 

Với các lý do và phương pháp xây dựng giá dịch vụ nêu trên, việc đề xuất 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn bằng mức tối thiểu tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT và bằng giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh 

BHYT trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung là phù hợp và bình đẳng 

giữa người bệnh có thể BHYT và người bệnh không có thẻ BHYT khi có nhu cầu 

sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn 

tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nội dung đề xuất mức giá 

này Sở Tài chính đã có ý kiến về phương án giá tại Văn bản số 2942/STC-

TCHCSN ngày 22/12/2023). 

Bên cạnh đó, với sự đồng nhất một mức giá dịch vụ cũng tạo điều kiện thuận 

lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai công việc, theo dõi, điều hành, 

công khai giá, thu tiền dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh giữa người có thẻ BHYT và 

người không có thẻ BHYT, tránh những ý kiến trái chiều của người bệnh khi có 

chênh lệch mức giá thu đối với các đối tượng thụ hưởng dịch vụ; cơ quan quản lý 

nhà nước thuận lợi trong kiểm tra, giám sát và cơ quan có thẩm quyền thuận lợi 

trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các 

cơ sở y tế công lập./. 
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